
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 2, hẻm 47 Ngõ 416 ngách 29,  Đường Ỷ Lan, Thôn Hoàng Long, Xã Đặng Xá, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIGO

0110235533

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý (không bao gồm hoạt động đấu giá), môi giới 
(không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản 
và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: 
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

10. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

11. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(trừ hoạt động của nhà báo, tư vấn chứng khoán, thanh toán 
hối phiếu....)

7490

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ICHIGO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939252888
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn tổng hợp
(Trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4690

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

17. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

18. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

20. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

21. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

22. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

23. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

24. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh kho bãi)

5210

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác liên 
quan đến môi trường

7730

30. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

31. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở 
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

4772

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ DIỆU 
THU

Số 122 phố Thuý 
Ái 2, Phường 
Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

0011920088
88

2 PHAN THỊ 
THANH 
HƯƠNG

Nhà số 2, hẻm 47 
Ngõ 416 ngách 
29,  Đường Ỷ 
Lan, Thôn Hoàng 
Long, Xã Đặng 
Xá, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 30,000

0311900162
32

8. Cổ đông sáng lập:
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3 HOÀNG THỊ 
LAN ANH

Số 8 ngách 54/7 
Hoa Bằng, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0011760131
44

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001192008888
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 122 phố Thuý Ái 2, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 122 phố Thuý Ái 2, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ DIỆU THU Nữ

06/05/1992 Kinh Việt Nam

17/04/2020 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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